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Hình thức thi: Tự luận
SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không    
Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 06/11/2022.
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

Format nội dung đáp án đề thi:
- Font: Times New Roman
- Size: 13

Phần 1 (5 điểm): 
Câu 1 (0.5 điểm): She loves playing badminton very much because playing badminton reminds her of her grandfather.
Câu 2 (0.5 điểm):  I was feeling hungry, so I made myself a cheese hamburger and a cup of orange juice.
Câu 3 (0.5 điểm): When we add lead to petrol, it improves the car’s performance.
Câu 4 (0.5 điểm): The strange woman was standing near the statue where you are standing exactly.
Câu 5 (0.5 điểm): While she was asleep in the room, the thieves broke in and stole her handbag and a Macbook Pro.
Câu 6 (0.5 điểm): Alice does not like video games, nor does she enjoy watching people play video games.
Câu 7 (0.5 điểm): I’m sending you the curriculum vitae so that you will have a chance to study it before the interview.
Câu 8 (0.5 điểm): Some employees who have not seen the new regulations often ask unnecessary questions.
Câu 9 (0.5 điểm): Grace works for a company which makes luxury furniture and exports their products worldwide.
Câu 10 (0.5 điểm): Dreams are commonly made up of both visual and verbal images.

Phần 2 (4 điểm): Rubric chấm điểm đoạn văn viết 
	Tiêu chí/ điểm
	Trọng số (%)
	Tốt 
(8-10đ)
	Khá 
(6-7.9đ)
	Trung bình 
(4-5.9đ)
	Yếu
(0-3.9đ)

	Mức độ hoàn thành 

	25%
	-Đoạn văn bao gồm đầy đủ nội dung được yêu cầu
-Các ý mở rộng đều có liên quan đến chủ đề chính của đoạn
	-Đoạn văn gồm 2/3 nội dung yêu cầu
-Một số ý mở rộng không liên quan đến chủ đề chính của đoạn 
	-Đoạn văn chỉ bao gồm 1/ 2 nội dung yêu cầu. 
-Chỉ trả lời câu hỏi gợi ý, hầu như không có ý mở rộng 
	- Đoạn văn chỉ bao gồm 1 nội dung yêu cầu
- Đoạn văn viết về chủ đề khác. 

	Bố cục 
	25%
	 Đoạn văn gồm đầy đủ 3 phần: câu chủ đề, các câu bổ trợ và câu kết luận.  
- Các ý được liên kết bằng từ nối. 
	-Đoạn văn gồm đầy đủ 3 phần chính
-Các ý được liên kết với nhau bằng một số từ nối. Sử dụng sai một số từ nối
	Đoạn văn thiếu câu chủ đề hoặc câu kết luận
	Đoạn văn không có câu chủ đề và câu kết luận 

	Ngữ pháp
	25%
	-Sử dụng chính xác và linh hoạt cấu trúc đơn gian và phức tạp
- Hầu như không có lỗi về ngữ pháp
	-Sử dụng chính xác câu đơn 
-Có sử dụng cấu trúc phức tạp những vẫn còn sai 
_ Mắc một số lỗi về ngữ pháp nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý
	-Sử dụng đa phần là cấu trúc đơn giản. 
-Có sử dụng cấu trúc phức tạp, nhưng mắc nhiều lỗi về. ngữ pháp 
	Chỉ sử dụng cấu trúc đơn giản và hầu như các câu đều có lỗi về ngữ pháp 

	Từ vựng 
	25%
	-Lượng từ vựng đa dạng, phù hợp với chủ đề bài viết 
-Hầu như không mắc lỗi về chính tả 
	-Lượng từ vựng vừa đủ để diễn đạt ý. 
-Một số từ không phù hợp, và vẫn có lỗi về chính tả  
	-Lượng từ vựng cơ bản nhưng diễn đạt được ý
- Một số từ không phù hợp hoặc lặp từ quá nhiều
-Mắc nhiều lỗi chính tả 

	-Chỉ sử dụng một số từ cơ bản hoặc không phù hợp với chủ đề bài viết 
-Lỗi chính tả quá nhiều ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý 


Phần 3 (1 điểm):
Lỗi 1 (0.25 điểm): is creating -> create
Lỗi 2 (0.25 điểm): on -> in
Lỗi 3 (0.25 điểm): needs -> need
Lỗi 4 (0.25 điểm): will -> would
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